Phụ lục: Danh mục mua sắm, số lượng, yêu cầu kỹ thuật
Gói thầu: Mua sắm điều hoà cục bộ năm 2026

(Kèm theo Quyết định số 4098/QĐ-BVĐKBN2 ngày 05/5/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)

	STT
	Danh mục hàng hoá
	Yêu cầu kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng

	Phần I. Điều hoà cây và quạt chắn gió cho khoa Khám bệnh

	1.1
	Điều hoà tủ đứng
	- Điều hòa tủ đứng 1 chiều, inverter
- Công suất làm lạnh 47.800 BTU
- Thiết kế cánh đảo gió tự động
- Có màn hình hiển thị nhiệt độ và điều khiển từ xa.
- Nguồn điện 1 pha, 220-240V, 50Hz
DÀN LẠNH
- Độ ồn ≤ 53 dBA
- Trang bị phin lọc khí thông minh
- Phạm vi hoạt động từ 14°C – 25°C
- Ống nước xả dạng gen đường kính trong/đường kính ngoài Ø20/Ø26
DÀN NÓNG
- Môi chất lạnh: Gas R32

- Độ ồn ≤ 54 dBA
- Dàn tản nhiệt Microchannel mạ kẽm

-Trang bị máy nén Swing dạng kín động cơ 3.3kW
	cái
	17

	1.2
	Quạt chắn gió
	- Dòng điện : 220V– 50 Hz

- Công suất: 435 W

- Tốc độ gió: ~17 ( m/s)

- Lưu lượng: 2500 ( m3/ h)

- Độ ồn: ≤ 53 (dB)

- Kích thước quạt DxRxC:1800 x 225 x 235 (mm) 

- Có điều khiển.
	cái
	4

	1.3
	Ống dẫn Gas (kèm bảo ôn cách nhiệt)
	- Đường kính ống lỏng: Ø10 mm

- Đường kính ống khí (hơi): Ø16 mm

-Bảo ôn (cách nhiệt): Được bọc sẵn lớp mút cách nhiệt, độ dày thông dụng khoảng 8-13mm

- Chiều dài ống dẫn ga, vật tư khác từ dàn nóng tới dàn lạnh ≥ 15 mét
	Mét
	119

	1.4
	Aptomat 
	- Số cực: 2 cực

- Dòng điện định mức: 25A

- Điện áp: 220-240V
	Chiếc
	17

	1.5
	Ống nhựa PVC 
	Ống nhựa uPVC Tiền phong có đường kính D= 27mm, độ dày 1.6mm
	Mét
	119

	1.6
	Băng cuốn
	- Màu trắng, dẻo, dai, khó đứt, dày 0.25mm

- Trọng lượng: 330g/ cuộn (1kg tương đương 3 cuộn)

- Kích thước: Rộng x dài (7.7x 1.200) cm (±2%)

- Vật liệu PVC
	Kg
	119

	1.7
	Dây điện 
	- Kiểu mềm, thương hiệu CADIVI hoặc Cadisun
- Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi thẳng
- Tiết diện danh nghĩa: 2.5mm2
- Số lõi: 2 lõi ( đôi)
	Mét
	51

	1.8
	Ống nước xả
	- Đường kính ngoài: 25mm 

- Chất liệu: HDPE
	Mét
	119

	1.9
	Giá đỡ dàn nóng
	-Chất liệu thép cao cấp

- Thiết kế giá chữ L, trọng tải 100kg phù hợp với dàn nóng máy 47.800 BTU
	Bộ
	17

	1.10
	Vật tư phụ lắp đặt 

( băng dính, nở đạn, vít,...)
	Vật tư phụ lắp đặt ( băng dính, nở đạn, vít,...)
	Bộ
	17

	Phần II. Điều hoà cục bộ cho Khoa/ Phòng/ Trung tâm

	2.1
	Điều hoà cục bộ 1 chiều inverter 12.000 BTU
	- Công suất làm lạnh: 12.000 BTU                                         - Công nghệ Inverter: có                                                     - Loại máy: 1 chiều                                                              - Loại Gas: R32                                                                  - Bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	cái
	35

	2.2
	Điều hoà cục bộ 2 chiều inverter 12.000 BTU
	- Công suất làm lạnh: 12.000 BTU                                         - Công suất sưởi ấm: 13.100 BTU                                        - Công nghệ Inverter: có                                                     - Loại máy: 2 chiều                                                              - Loại Gas: R32                                                                  - Bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	cái
	69

	2.3
	Điều hoà cục bộ 1 chiều inverter 18.000 BTU
	- Công suất làm lạnh: 18.000 BTU                                         - Công nghệ Inverter: có                                                     - Loại máy: 1 chiều                                                             - Loại Gas: R32                                                                  - Bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	cái
	23

	2.4
	Điều hoà cục bộ 2 chiều inverter 18.000 BTU
	- Công suất làm lạnh: 18.100 BTU                                         - Công suất sưởi ấm: 10.500 BTU                                        - Công nghệ Inverter: có                                                     - Loại máy: 2 chiều                                                             - Loại Gas: R32                                                                  - Bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	cái
	166

	2.5
	Điều hoà cục bộ 1 chiều inverter 24.000 BTU
	- Công suất làm lạnh: 24.200 BTU                                        - Công nghệ Inverter: có                                                     - Loại máy: 1 chiều                                                             - Loại Gas: R32                                                                  - Bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	cái
	34

	2.6
	Điều hoà cục bộ 2 chiều inverter 24.000 BTU
	- Công suất làm lạnh: 24.200 BTU                                         - Công suất sưởi ấm: 27.300 BTU                                         - Công nghệ Inverter: có                                                     - Loại máy: 2 chiều                                                             - Loại Gas: R32                                                                  - Bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	cái
	41

	2.7
	Ống đồng 
	- Đường kính ngoài 6.35mm ( tương ứng ¼ inch tiêu chuẩn ngành máy lạnh)

- Độ dày tường ống: 0.8mm

- Sử dụng được/ tương thích với các loại máy điều hoà tủ đứng; 12.000 BTU; 18.000 BTU và 24.000 BTU  (STT 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6 biểu hàng hoá)                                                                                     - Chiều dài ống dẫn ga, vật tư khác từ dàn nóng tới dàn lạnh ≥ 7 mét
	Mét
	2.576

	2.8
	Ống đồng  
	- Đường kính ngoài 9.52mm 

- Độ dày tường ống: 0.8mm

- Sử dụng được/ tương thích với các loại máy điều hoà tủ đứng; 12.000 BTU (STT 2.1; 2.2 biểu hàng hoá)                                                                                     - Chiều dài ống dẫn ga, vật tư khác từ dàn nóng tới dàn lạnh ≥ 7 mét
	Mét
	728

	2.9
	Ống đồng 
	- Đường kính ngoài 12.7mm 

- Độ dày tường ống: 0.8mm

- Sử dụng được/ tương thích tương thích với các loại máy điều hoà 18.000 BTU (STT 2.3; 2.4 biểu hàng hoá)                                                                                     - Chiều dài ống dẫn ga, vật tư khác từ dàn nóng tới dàn lạnh ≥ 7 mét
	Mét
	1.323

	2.10
	Ống đồng
	- Đường kính ngoài 15.9mm 

- Độ dày tường ống: 0.8mm

- Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hoà 24.000 BTU (STT 2.5; 2.6 biểu hàng hoá)                                                                                     - Chiều dài ống dẫn ga, vật tư khác từ dàn nóng tới dàn lạnh ≥ 7 mét
	Mét
	525

	2.11
	Bảo ôn 
	- Đường kính trong: 6mm 

- Độ dày lớp bảo ôn: 19mm

- Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hoà  12.000 BTU; 18.000 BTU và 24.000 BTU; tủ đứng (STT 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6 biểu hàng hoá)                                                                                     - Chiều dài ống dẫn ga, vật tư khác từ dàn nóng tới dàn lạnh ≥ 7 mét


	Mét
	2.567

	2.12
	Bảo ôn 
	- Đường kính trong: 10mm 

- Độ dày lớp bảo ôn: 19mm

- Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hoà tủ đứng; 12.000 BTU (STT 2.1; 2.2 biểu hàng hoá)                                                                                    

- Chiều dài ống dẫn ga, vật tư khác từ dàn nóng tới dàn lạnh ≥ 7 mét
	Mét
	728

	2.13
	Bảo ôn  
	- Đường kính trong: 13mm 

- Độ dày lớp bảo ôn: 19mm

- Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hoà 18.000 BTU (STT 2.3; 2.4 biểu hàng hoá)                                                                                     - Chiều dài ống dẫn ga, vật tư khác từ dàn nóng tới dàn lạnh ≥ 7 mét
	Mét
	1.323

	2.14
	Bảo ôn 
	- Đường kính trong: 16mm 

- Độ dày lớp bảo ôn: 19mm

- Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hoà 24.000 BTU (STT 2.5; 2.6 biểu hàng hoá)                                                                                     - Chiều dài ống dẫn ga, vật tư khác từ dàn nóng tới dàn lạnh ≥ 7 mét
	Mét
	525

	2.15
	Bảo ôn  
	- Đường kính trong: 28mm 

- Độ dày lớp bảo ôn: 10mm

- Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hoà tủ đứng;12.000 BTU; 18.000 BTU và 24.000 BTU (STT 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6 biểu hàng hoá)                                                                                     - Chiều dài ống dẫn ga, vật tư khác từ dàn nóng tới dàn lạnh ≥ 7 mét
	Mét
	2.576

	2.16
	Băng cuốn
	- Màu trắng, dẻo, dai, khó đứt, dày 0.25mm

- Trọng lượng: 330g/ cuộn (1kg tương đương 3 cuộn)

- Kích thước: Rộng x dài (7.7x 1.200) cm (±2%)

- Vật liệu PVC
	Kg
	2.576

	2.17
	Dây điện
	- Kiểu mềm, thương hiệu CADIVI hoặc Cadisun

- Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi thẳng
- Tiết diện danh nghĩa: 2.5mm2
- Số lõi: 2 lõi ( đôi)
	Mét
	7.728

	2.18
	Dây điện
	- Kiểu mềm, dẹt, thương hiệu CADIVI hoặc Cadisun

- Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi thẳng
- Tiết diện danh nghĩa: 4mm2
- Số lõi: 2 lõi ( đôi)
	Mét
	7.728

	2.19
	Ống nhựa PVC 
	Ống nhựa uPVC Tiền phong có đường kính D= 27mm, độ dày 1.6mm
	Mét
	2.576

	2.20
	Aptomat 
	- Số cực: 2 cực

- Dòng điện định mức: 25A

- Điện áp: 220-240V
	Chiếc
	368

	2.21
	Giá đỡ dàn nóng
	- Chất liệu thép cao cấp

- Thiết kế giá chữ L, trọng tải 100kg phù hợp với dàn nóng máy từ 12.000-24.000 BTU
	Bộ
	368

	2.22
	Vật tư phụ lắp đặt 

( băng dính, nở đạn, vít,...)
	Vật tư phụ lắp đặt ( băng dính, nở đạn, vít,...)
	Bộ
	368


Mẫu báo giá

Gói thầu: Mua sắm điều hoà cục bộ năm 2026
BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Gói thầu: Mua sắm điều hoà cục bộ năm 2026 như sau:
1. Báo giá Gói thầu: Mua sắm điều hoà cục bộ năm 2026:
	STT
	Danh mục hàng hóa/ Dịch vụ
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
(nếu có)
	Ký mã hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất


	Số lượng/ khối lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền

(VND)
	Thuế suất (%)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	…
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Hàng hoá mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng (nếu có).
4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 15/5/2026.

5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

                                                                                                                 …., ngày.... tháng....năm 2026
                                                                                                               ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
                                                                                                                  (Ký tên, đóng dấu (nếu có))
